
1/8

MÔN THI : IS 381 (SA-SC) Học kỳ : Hè

Thời gian : 18h00 - 03/08/2024   -   Phòng thi 401  - Tòa Nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27207430416 Trương Thị Kim An IS 381 SA K27QDB

2 27203737428 Trần Nguyễn Hồng Ân IS 381 SA K27VTD

3 28216606652 Võ Lê Văn Bảo Ân IS 381 SA K28VTD

4 27203727112 Lương Thục Anh IS 381 SA K27VTD

5 27213732732 Nguyễn Hữu Trâm Anh IS 381 SA K27VTD

6 27214727821 Vũ Ngọc Anh IS 381 SA K27VTD

7 27213743698 Trương Ngọc Ánh IS 381 SA K27VTD

8 27213744047 Nguyễn Văn Bảo Bảo IS 381 SA K27VTD

9 27203700303 Hoàng Thị Yến Bình IS 381 SA K27VTD

10 27213702965 Lê Thụy Thiên Bình IS 381 SA K27VTD

11 26207222378 Nguyễn Kim Chi IS 381 SA K27PSU-QTH NỢ HP

12 27203728581 Nguyễn Thị Diệp Chi IS 381 SA K27VTD

13 27213742575 Phan Quỳnh Chi IS 381 SA K27VTD

14 27203731568 Võ Minh Diệu IS 381 SA K27VTD

15 27203739216 Nguyễn Thị Minh Diệu IS 381 SA K27VTD

16 26202220757 Nguyễn Trang Thùy Dung IS 381 SA K26QTM

17 27213728635 Trần Quý Dương IS 381 SA K27VTD

18 28206620477 Nguyễn Thị Thái Dương IS 381 SA K28VTD

19 27213780004 Bùi Hoài Duy IS 381 SA K27VTD

20 27203739890 Trương Trà Giang IS 381 SA K27VTD

21 27213733196 Phan Minh Quỳnh Giao IS 381 SA K27VTD

22 27203738174 Đặng Ngọc Hà IS 381 SA K27VTD

23 27212225909 Lê Minh Hiếu IS 381 SA K27VTD

24 27213729977 Nguyễn Văn Hoàng IS 381 SA K27VTD
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2/8

MÔN THI : IS 381 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Điện Tử * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/08/2024   -   Phòng thi 402  - Tòa Nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27213700401 Huỳnh Trần Vĩnh Hưng IS 381 SA K27VTD

2 25213705369 Nguyễn Trọng Huy IS 381 SA K27VTD NỢ HP

3 27213734749 Đoàn Quốc Huy IS 381 SA K27VTD

4 27213743060 Phan Nguyễn Gia Huy IS 381 SA K27VTD

5 28216649635 Nguyễn Hoàng Gia Huy IS 381 SA K29VTD

6 27213732252 Nguyễn Ngọc Mai Khanh IS 381 SA K27VTD

7 27212137332 Nguyễn Ngọc Khánh IS 381 SA K27VTD

8 27212137672 Trần Nguyên Khoa IS 381 SA K27VTD

9 27213700121 Huỳnh Đăng Khoa IS 381 SA K27VTD

10 27203724400 Bùi Ngọc Khánh Linh IS 381 SA K27VTD

11 27203735945 Lê Thị Hiểu Linh IS 381 SA K27VTD

12 27212242500 Đỗ Ngọc Linh IS 381 SA K27HP-QTM

13 27212943684 Ngô Nguyễn Thuỳ Linh IS 381 SA K27VTD

14 28204154604 Võ Khánh Linh IS 381 SA K28QEC

15 28218151248 Trần Lương Thùy Linh IS 381 SA K28QEC

16 27213700204 Mai Nguyên Long IS 381 SA K27VTD

17 27217238610 Phan Đăng Lực IS 381 SA K27VTD

18 27203734366 Trần Phương Mai IS 381 SA K27VTD

19 27203730656 Phạm Thị Hoài My IS 381 SA K27VTD

20 27212138364 Lê Văn Nam IS 381 SA K27VTD

21 27213735059 Nguyễn Hữu Nam IS 381 SA K27VTD

22 27213745208 Đỗ Thanh Nga IS 381 SA K27VTD

23 27202229759 Lê Thủy Ngân IS 381 SA K27HP-QTM

24 27202243889 Tô Thị Thúy Ngân IS 381 SA K27HP-QTM
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3/8

MÔN THI : IS 381 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Điện Tử * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/08/2024   -   Phòng thi 501/1  - Tòa Nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27203700275 Nguyễn Hoàng Thảo Ngân IS 381 SA K27VTD

2 27203701130 Ngô Thúy Ngần IS 381 SA K27VTD

3 27203736131 Tạ Lưu Nhã IS 381 SA K27VTD

4 27213700284 Đoàn Ngọc Thanh Nhàn IS 381 SA K27VTD

5 28212280334 Bùi Hữu Thiện Nhân IS 381 SA K28QTM

6 27203727150 Hà Tú Nhi IS 381 SA K27VTD

7 27203743987 Cáp Thị Yến Nhi IS 381 SA K27VTD

8 27203738485 Hồ Nguyễn Hoài Nhơn IS 381 SA K27VTD

9 27203720254 Đặng Hồng Nhung IS 381 SA K27VTD

10 27213701653 Lê Hồng Nhung IS 381 SA K27VTD

11 27213721703 Phạm Khang Ninh IS 381 SA K27VTD

12 27203738762 Đinh Nguyễn Lâm Oanh IS 381 SA K27VTD

13 29219324052 Trịnh Gia Phúc IS 381 SA K29PSU-QTH

14 27202837638 Phan Hà Phương IS 381 SA K28QTD

15 27203727200 Nguyễn Thị Như Quỳnh IS 381 SA K27VTD

16 27203731401 Trần Thị Như Quỳnh IS 381 SA K27VTD

17 27213742391 Nguyễn Anh Tài IS 381 SA K27VTD

18 27213753755 Phan Minh Thái IS 381 SA K27VTD

19 27203730787 Đoàn Thị Thanh IS 381 SA K27VTD

20 27203700117 Nguyễn Phương Thảo IS 381 SA K27VTD

21 27204743972 Nguyễn Thị Thu Thảo IS 381 SA K27VTD

22 28206604490 Võ Thị Phương Thảo IS 381 SA K28VTD

23 28206606140 Nguyễn Thạch Thảo IS 381 SA K28VTD

24 27213720184 Trần Đức Thiện IS 381 SA K27VTD

25 27213722052 Nguyễn Đăng Thịnh IS 381 SA K27VTD
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4/8

MÔN THI : IS 381 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Điện Tử * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/08/2024   -   Phòng thi 501/2  - Tòa Nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27213754069 Hồ Viết Anh Thông IS 381 SA K27VTD

2 28206602838 Hồ Thị Lệ Thu IS 381 SA K28VTD

3 27203741282 Ngô Hoàng Anh Thư IS 381 SA K27VTD

4 27203733145 Võ Thị Bích Thương IS 381 SA K27VTD

5 27203736721 Trần Thị Thiện Thương IS 381 SA K27VTD

6 27203700578 Lê Diệu Thúy IS 381 SA K27VTD

7 28204103574 Nguyễn Thị An Thuyên IS 381 SA K28QEC

8 27203739142 Lê Thị Anh Thy IS 381 SA K27VTD

9 28219243189 Nguyễn Văn Uy Tín IS 381 SA K28QEC

10 27213739408 Hoàng Ngọc Tô IS 381 SA K27VTD

11 27203727188 Lê Thị Bảo Trâm IS 381 SA K27VTD

12 27213701679 Trần Thy Trâm IS 381 SA K27VTD

13 28204105026 Trang Thị Minh Trâm IS 381 SA K28QEC

14 27213740175 Hoàng Mai Anh Tuấn IS 381 SA K27VTD

15 27218737550 Nguyễn Hữu Tuấn IS 381 SA K27VTD

16 27213743591 Nguyễn Thanh Tuyền IS 381 SA K27VTD

17 28204702097 Trần Thị Ánh Tuyết IS 381 SA K28QTD

18 27203538823 Lê Nguyễn Phương Uyên IS 381 SA K27VTD

19 27213727323 Mai Đức Việt IS 381 SA K27VTD

20 27217031287 Nguyễn Đôn Vinh IS 381 SA K27VTD

21 27203727039 Lê Phan Ngọc Vy IS 381 SA K27VTD

22 27213753904 Trần Ngọc Tường Vy IS 381 SA K27VTD

23 28208000638 Nguyễn Ngọc Thúy Vy IS 381 SA K28VTD

24 27213700249 Lê Đặng Thanh Yên IS 381 SA K27VTD

25 27203727354 Trần Khả Ái IS 381 SC K27VTD
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5/8

MÔN THI : IS 381 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Điện Tử * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/08/2024   -   Phòng thi 504/1  - Tòa Nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27203722384 Nguyễn Thị Tú An IS 381 SC K27VTD

2 27213703163 Nguyễn Thanh An IS 381 SC K27VTD

3 27202246711 Dương Lê Lan Anh IS 381 SC K27QDB

4 27213702431 Nguyễn Quốc Anh IS 381 SC K27VTD

5 27213743979 Nguyễn Quỳnh Anh IS 381 SC K27VTD

6 28203980339 Lê Nguyễn Quỳnh Anh IS 381 SC K28VQC

7 27203722318 Hồ Phan Phi Ánh IS 381 SC K27VTD

8 27203238826 Hoàng Thị Khánh Băng IS 381 SC K27VTD

9 27211221791 Đoàn Duy Bảo IS 381 SC K28PSU-QTH NỢ HP

10 27203727374 Nguyễn Linh Chi IS 381 SC K27VTD NỢ HP

11 27213702334 Đỗ Phạm Quỳnh Chi IS 381 SC K27VTD

12 27213727716 Mai Hoàng Phương Chi IS 381 SC K27VTD

13 28206651379 Nguyễn Ngọc Lan Chi IS 381 SC K28VTD

14 27213701943 Lê Tự Đạt IS 381 SC K27VTD

15 27213738601 Nguyễn Mai Thành Đạt IS 381 SC K27VTD

16 27203733101 Võ Thị Thuỳ Diễm IS 381 SC K27VTD

17 27203745813 Trần Thị Huyền Diệu IS 381 SC K27VTD

18 26212628188 Nguyễn Việt Đức IS 381 SC K26QTM

19 27203702571 Trần Thị Thuỳ Dung IS 381 SC K27VTD

20 27213749928 Nguyễn Văn Thái Dương IS 381 SC K27VTD

21 27202142132 Nguyễn Đức Duy IS 381 SC K27VTD

22 27207227507 Đặng Thị Thuỳ Duy IS 381 SC K27VTD

23 27213702624 Dương Phương Duy IS 381 SC K27VTD

24 27213721661 Lê Phước Bảo Duy IS 381 SC K27VTD

25 27213753351 Trịnh Ngọc Hải IS 381 SC K27VTD
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6/8

MÔN THI : IS 381 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Điện Tử * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/08/2024   -   Phòng thi 504/2  - Tòa Nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212124178 Phan Vy Bảo Hân IS 381 SC K27VTD

2 27203724435 Vũ Thúy Hiền IS 381 SC K27VTD

3 27203740106 Nguyễn Ngọc Thúy Hiền IS 381 SC K27VTD

4 27203722009 Phan Thị Mỹ Hiếu IS 381 SC K27VTD NỢ HP

5 27212237336 Huỳnh Bá Hiệu IS 381 SC K27VTD

6 27213701964 Lê Đặng Huy Hoàng IS 381 SC K27VTD

7 27207233557 Hứa Thị Hồng IS 381 SC K27VTD

8 27203727769 Lê Thị Bích Hợp IS 381 SC K27VTD

9 27212121719 Nguyễn Ngọc Hưng IS 381 SC K27VTD

10 27213728552 Nguyễn Đông Hưng IS 381 SC K27VTD

11 27218731640 Lê Ngọc Nhật Hưng IS 381 SC K27VTD

12 27213741565 Lê Nguyễn Anh Huy IS 381 SC K27VTD

13 27202201113 Mai Thị Thu Huyền IS 381 SC K27VTD

14 27203702322 Trần Thị Ngọc Huyền IS 381 SC K27VTD

15 27203727127 Trần Uyển Khanh IS 381 SC K27VTD

16 27213735458 Cao Xuân Khánh IS 381 SC K27VTD

17 27213753009 Nguyễn Anh Khoa IS 381 SC K27VTD

18 27213740503 Ngô Tuấn Kiệt IS 381 SC K27VTD

19 27203702320 Đại Diệu Ngọc Linh IS 381 SC K27VTD

20 27203723107 Đặng Thị Thuỳ Linh IS 381 SC K27VTD

21 27203750074 Trần Thị Mai Linh IS 381 SC K27VTD

22 27213742589 Tống Hải Long IS 381 SC K27VTD

23 25217210004 Lê Minh Lưu IS 381 SC K27VTD

24 27203702173 Nguyễn Thị Minh Lý IS 381 SC K27VTD NỢ HP

25 27203750140 Phạm Thị Mai IS 381 SC K27VTD
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7/8

MÔN THI : IS 381 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Điện Tử * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/08/2024   -   Phòng thi 504/3  - Tòa Nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27203750141 Trương Phương Mai IS 381 SC K27VTD NỢ HP

2 27203734556 Lê Thị Hồng Minh IS 381 SC K27VTD

3 27208627502 Trần Thảo My IS 381 SC K27VTD

4 27213733599 Nguyễn Hoàng Bảo Nam IS 381 SC K27VTD

5 27213739501 Trần Dương Thuỳ Nga IS 381 SC K28VTD

6 27203731538 Lê Thị Mai Ngân IS 381 SC K27VTD

7 27207234590 Lê Nguyễn Tuyết Ngân IS 381 SC K27VTD

8 27213701424 Nguyễn Phan Thu Ngân IS 381 SC K27VTD

9 27213724134 Nguyễn Hoàng Khánh Ngân IS 381 SC K27VTD

10 27202243141 Trần Mỹ Ngọc IS 381 SC K27VTD

11 27203745502 Thái Thị Như Ngọc IS 381 SC K27VTD

12 28216651000 Nguyễn Trọng Hoài Nhân IS 381 SC K28VTD

13 27203750210 Phan Hà Nhi IS 381 SC K27VTD

14 27203738385 Phạm Huỳnh Như IS 381 SC K27VTD

15 27203702016 Nguyễn Lê Kiều Oanh IS 381 SC K27VTD

16 27203702438 Trần Thị Kim Oanh IS 381 SC K27VTD

17 27212253748 Trương Mai Oanh IS 381 SC K27VTD

18 27203727132 Lương Hồng Phúc IS 381 SC K27VTD

19 27201243942 Trần Thị Thu Phương IS 381 SC K27VTD

20 27213738930 Đỗ Hoàng Phương IS 381 SC K27VTD

21 26211542526 Hoàng Văn Quỳnh IS 381 SC K27QDB

22 27203750330 Nguyễn Thị Như Quỳnh IS 381 SC K27VTD

23 27204327044 Bùi Trần Ngọc Quỳnh IS 381 SC K27VTD

24 27211339162 Lê Đặng Ngọc Sang IS 381 SC K27VTD

25 27203743904 Lê Thị Thanh Tâm IS 381 SC K27VTD

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



8/8

MÔN THI : IS 381 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Điện Tử * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/08/2024   -   Phòng thi 504/4  - Tòa Nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27203745602 Vi Thị Huyền Thương IS 381 SC K27VTD NỢ HP

2 27213733207 Nguyễn Thái Quỳnh Thương IS 381 SC K27VTD

3 27203752997 Phạm Thị Kim Thuỳ IS 381 SC K27VTD

4 27203750451 Rơ Lan Thu Thủy IS 381 SC K27VTD

5 27203724729 Trịnh Bảo Trân IS 381 SC K27VTD

6 27203735758 Dương Thùy Trang IS 381 SC K27VTD

7 27203738917 Hoàng Thị Huyền Trang IS 381 SC K27VTD

8 27203701032 Nguyễn Thị Anh Trinh IS 381 SC K27VTD

9 27203733137 Võ Thị Bảo Trinh IS 381 SC K27VTD

10 27213720087 Nguyễn Đình Bảo Trọng IS 381 SC K27VTD

11 27213740428 Trần Quốc Trung IS 381 SC K27VTD

12 26212233385 Lại Quốc Tuấn IS 381 SC K26QTM

13 27213744092 Trần Thanh Tùng IS 381 SC K27VTD

14 27213730338 Nguyễn Kiết Tường IS 381 SC K27VTD

15 27203738544 Nguyễn Thị Thủy Tuyên IS 381 SC K27VTD

16 27213737463 Trần Cao Bá Tỷ IS 381 SC K27VTD

17 25203708402 Văn Hoàng Phương Uyên IS 381 SC K27VTD NỢ HP

18 27213722046 Đinh Văn Văn IS 381 SC K27VTD

19 27212240216 Nguyễn Hoàng Việt IS 381 SC K27VTD

20 27203741081 Hồ Thị Yến Vy IS 381 SC K27VTD

21 27203745888 Phạm Thị Thúy Vy IS 381 SC K27VTD

22 27203702697 Hồ Thị Thanh Xuân IS 381 SC K27VTD

23 27213753393 Đoàn Công Ý IS 381 SC K27VTD

24 27203749888 Nguyễn Bảo Yên IS 381 SC K27VTD
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